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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Võ Thị Tám. 

Thư ký phiên họp: Bà Võ Thị Thanh Bình- Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tham gia 

phiên họp: Bà Đỗ Thị Thu Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 40/2023/TLST-DS 

ngày 24 tháng 3 năm 2023 về yêu cầu “Tuyên bố một người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp số: 03/2023/QĐPH-ST 

ngày 24 tháng 4 năm 2023 gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Đỗ C, sinh năm 1966 và bà Võ 

Thị C, sinh năm 1967. Có mặt. 

 Địa chỉ: thôn HM, xã DV, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

Người có quyền L, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Đỗ Ngọc L, sinh năm 1991. Vắng mặt. 

 Địa chỉ: thôn HM, xã DV, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
 

Tại đơn yêu cầu ngày 20/3/2023, đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện ngày 

24/4/2023 và tại phiên họp, ông Võ C trình bày: Ông và bà C hiện là cha mẹ của 

Đỗ Ngọc L, sinh năm 1991, hiện ở tại thôn HM, xã DV, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam. Con ông từ khi sinh ra cho đến năm 2012 thì phát triển bình thường. 

Đến  năm 2013 con ông là L bỗng nhiên bị bệnh nặng, quậy phá, bỏ nhà đi lung 

tung, ông đã đưa đi chữa bệnh tại Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Khánh nhưng không 

có kết quả, từ đó L không minh mẫn, không tự nhận thức và điều khiển hành vi của 

mình, mọi sinh hoạt hàng ngày cần có người hỗ trợ; L được xác định khuyết tật 

nặng do bị bệnh tâm thần và được Nhà nước trợ cấp hằng tháng. 

   Ông C yêu cầu Tòa án tuyên bố Đỗ Ngọc L có khó khăn trong nhận thức 

làm chủ hành vi và cử người giám hộ cho ông L. 

Bà Võ Thị C thống nhất yêu cầu của ông C và không có ý kiến gì. 
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Ý kiến của kiểm sát viên:  

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên thụ lý đúng thẩm 

quyền. Thẩm phán được phân công giải quyết việc dân sự đã thực hiện các thủ tục 

tố tụng theo đúng quy định của pháp luật; thời hạn chuẩn bị giải quyết, việc chuyển 

hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu đúng thời hạn. Thẩm phán và thư ký phiên 

họp thực hiện các hoạt động tố tụng tại phiên họp đúng quy định. Các đương sự 

chấp hành đúng và đầy đủ các thủ tục tố tụng, thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy 

định. 

- Về nội dung: Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần số 470/KLGĐ ngày 

21/4/2023 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung thì ông Đỗ Ngọc L 

về y học: Tâm thần phân liệt thể không biệt định, tiến triển từng giai đoạn với thiếu 

sót ổn định (F20.32), Về năng lực hành vi dân sự: khó khăn trong nhận thức và làm 

chủ hành vi. Vì vậy đề nghị chấp nhận yêu cầu của ông Đỗ C và bà Võ Thị C, 

tuyên bố ông Đỗ Ngọc L là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi 

và cử người giám hộ cho ông L theo đúng quy định tại Điều 53 Bộ luật dân sự năm 

2015. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên nhận định: 

Lời trình bày của ông Đỗ C và bà Võ Thị C tại phiên họp phù hợp với các 

chứng cứ khác nên có cơ sở xác định: Ông Đỗ Ngọc L từ khi sinh ra đến năm 2012 

là người khỏe mạnh bình thường và đi làm công nhân. Đến năm 2013, L có biểu 

hiện bất thường: mất ngủ, ít tiếp xúc với người xung quanh, ngồi thiền một mình, 

đọc kinh. Đến năm 2016 thì tình trạng càng nặng, quậy phá, đánh người. Năm 

2017 gia đình đã đưa L đi điều trị tại bệnh viện tâm thần Đà Nẵng. Sau đó L được 

đưa về nhà nhận thuốc nhưng chỉ uống được vài tháng thì bỏ không điều trị cho 

đến nay nên bệnh không giảm. 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 470/KLGĐ ngày 21/4/2023 của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung thì ông Đỗ Ngọc L: về y học: Tâm 

thần phân liệt thể không biệt định, tiến triển từng giai đoạn với thiếu sót ổn định 

(F20.32). Về năng lực hành vi dân sự: khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành 

vi.  

Do đó có cơ sở chấp nhận đơn yêu cầu của ông Đỗ C và bà Võ Thị C có khó 

khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. 

Cha mẹ ruột của ông Đỗ Ngọc L là ông Đỗ C và bà Võ Thị C. Ông bà có đầy 

đủ các điều kiện làm người giám hộ theo Điều 49 Bộ luật dân sự. Tại phiên họp 

ông bà thống nhất cử ông Đỗ C đại diện nên Tòa án chỉ định ông Đỗ C làm người 

giám hộ cho ông Đỗ Ngọc L theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Bộ luật dân sự năm 

2015.  
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Về lệ phí việc dân sự: Ông Đỗ C và bà Võ Thị C phải chịu lệ phí việc dân sự 

là 300.000đ. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ Điều 23 và Điều 53 Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 376 và Điều 378 

Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ Điều 36 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu của ông Đỗ C và bà Võ Thị C 

Tuyên bố ông Đỗ Ngọc L, sinh năm 1991, hiện ở tại thôn HM, xã DV, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi.  

Chỉ định ông Đỗ C, sinh năm 1966, hiện trú tại: thôn HM, xã DV, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là cha ruột của ông L làm người giám hộ cho ông Đỗ 

Ngọc L.  

Ông Đỗ C có quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định tại Điều 57 

và Điều 58 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Về lệ phí: Lệ phí giải quyết việc dân sự số tiền 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) 

ông Đỗ C và bà Võ Thị C phải chịu. Được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí ông Đỗ C 

đã nộp 300.000đ theo biên lai thu số 2416 ngày 24/3/2023 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Duy Xuyên. 

Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày mở phiên họp (ngày 08/5/2023). Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền 

kháng nghị quyết định trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên 

trực tiếp có quyền kháng nghị quyết định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án 

ra quyết định.   
 

Nơi nhận:                                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP                                                                                                    
- VKSND huyện Duy Xuyên. 

- UBND xã DV. 

- Đương sự. 

- Lưu HS. 

         

        Võ Thị Tám 


